Bảng 1.1- Quy mô đào tạo giai đoạn 2013-2017 
	TT
	Nội dung
	Giai đoạn 2013-2017
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Trình độ cao đẳng
	19.901
	3.704
	3.483
	2.466
	4.148
	6.100

	
	· CĐ chuyên nghiệp
	19.147
	3519
	3394
	2466
	4062
	5.706

	
	· CĐ liên thông
	396
	185
	89
	0
	0
	122

	
	· CĐ nghề
	358
	0
	0
	0
	86
	272

	2
	Trình độ trung cấp
	5.389
	813
	692
	584
	1.150
	2.150

	
	· TC chuyên nghiệp
	3.769
	813
	692
	584
	641
	1.039

	
	· TC nghề
	1.620
	0
	0
	0
	509
	1111

	
	Tổng cộng
	25.290
	4.517
	4.175
	3.050
	5.298
	8.250
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Bảng 2.2- Qui mô tuyển sinh giai đoạn 2017-2020 
	TT
	TUYỂN SINH
	2017
	2018
	2019
	2020
	Những năm tiếp theo

	1
	Cơ sở 1
	3.000
	3.600
	4.000
	4.000
	Dự kiến bắt đầu tuyển sinh 1000 HSSV tại cơ sở 2 từ năm 2022 

	2
	Cơ sở 2
	
	
	
	
	

	
	1+2
	3.000
	3.600
	4.000
	4.000
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Bảng 2.3- Qui mô đào tạo giai đoạn 2017-2020 
	ĐỊA ĐIỂM
	2017
	2018
	2019
	2020

	Cơ sở 1
	9.875
	9.556
	8.450
	9.500

	Cơ sở 2
	
	
	
	

	CỘNG
	9.875
	9.881
	9.900
	10.000



Phụ lục 3- Qui mô tuyển sinh giai đoạn 2017-2020
Thống kê theo nghề 
3.1. Cơ sở 1: 
	STT
	Tên nghề  và trình độ đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh từ 2017 đến 2020

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	A
	Cao đẳng 
	 

	I
	CN Ô tô
	 
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	50
	50
	50
	50

	2
	Công nghệ ô tô
	50
	50
	50
	50

	3
	Công nghệ sơn tĩnh điện
	25
	25
	50
	50

	4
	Lắp ráp ô tô
	25
	25
	50
	50

	5
	Sửa chữa máy tàu thủy
	25
	25
	25
	25

	II
	CN KT Cơ khí
	
	
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	50
	50
	50
	50

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	25
	50
	50
	50

	3
	Cắt gọt kim loại
	25
	50
	50
	50

	4
	Bảo trì thiết bị cơ điện
	25
	25
	25
	25

	5
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	25
	25
	50
	50

	III
	CN Điện-Điện tử
	
	
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	25
	25
	50
	50

	2
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa
	50
	50
	75
	75

	3
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	25
	25
	25
	25

	4
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	25
	25
	25
	25

	5
	Kỹ thuật đài trạm viễn thông
	25
	25
	25
	25

	6
	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến
	25
	25
	25
	25

	7
	Điện tử dân dụng
	25
	25
	25
	25

	8
	Điện tử công nghiệp
	25
	25
	50
	50

	9
	Điện dân dụng
	25
	25
	25
	25

	10
	Điện công nghiệp
	25
	25
	50
	50

	11
	Sửa chữa thiết bị tự động hóa
	50
	50
	50
	50

	12
	Lắp đặt điện công trình
	25
	25
	50
	50

	13
	Cơ điện tử
	50
	50
	50
	50

	14
	Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế
	25
	25
	25
	25

	IV
	CN Thông tin
	
	
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	25
	25
	50
	50

	2
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	25
	25
	25
	25

	3
	Tin học văn phòng
	25
	50
	50
	50

	4
	Quản trị mạng máy tính
	25
	25
	50
	50

	5
	Thiết kế đồ họa
	25
	25
	25
	25

	6
	Thiết kế trang Web
	25
	25
	25
	25

	7
	An ninh mạng
	25
	25
	25
	25

	V
	CN Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	25
	25
	50
	50

	2
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	25
	25
	25
	25

	3
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	25
	25
	50
	50

	4
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	25
	25
	25
	25

	VI
	CN May- Thời trang
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ may 
	25
	25
	25
	25

	2
	May thời trang
	25
	25
	25
	25

	3
	Thiết kế thời trang
	25
	50
	50
	50

	4
	Công nghệ may Veston
	25
	25
	25
	25

	5
	Kinh tế gia đình
	25
	25
	25
	25

	VII
	Tiếng Anh
	 
	 
	 
	 

	1
	Tiếng Anh
	25
	25
	50
	50

	2
	Phiên dịch tiếng Anh thương mại
	25
	25
	50
	50

	VIII
	Kinh tế
	 
	 
	 
	 

	1
	Kinh doanh thương mại và dịch vụ
	25
	25
	25
	25

	2
	Quản trị kinh doanh
	25
	25
	25
	25

	3
	Marketing
	25
	25
	25
	25

	4
	Marketing thương mại
	25
	25
	25
	25

	5
	Quản trị bán hàng
	25
	25
	25
	25

	6
	Tài chính doanh nghiệp
	25
	25
	25
	25

	7
	Tài chính - Ngân hàng
	25
	25
	25
	25

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	25
	25
	50
	50

	9
	Kế toán ngân hàng
	25
	25
	25
	25

	10
	Kiểm toán
	25
	25
	25
	25

	11
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	25
	25
	50
	50

	IX
	Kỹ thuật xây dựng
	25
	25
	25
	25

	 
	CỘNG A
	 1.500 
	 1.600 
	2.000 
	2.000 

	B
	TRUNG CẤP 
	 
	 
	 
	 

	I
	CN Kỹ thuật Ô tô
	
	
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo
	25
	50
	50
	50

	2
	Công nghệ ô tô
	25
	50
	50
	50

	3
	Công nghệ sơn tĩnh điện
	25
	25
	25
	25

	4
	Công nghệ sơn ô tô
	25
	25
	25
	25

	5
	Lắp ráp ô tô
	25
	50
	50
	50

	6
	Bảo trì và sữa chữa khung, vỏ ô tô
	25
	25
	25
	25

	7
	Bảo trì và sữa chữa xe máy
	25
	25
	25
	25

	8
	Bảo trì và sữa chữa máy xây dựng và máy nâng chuyển
	50
	50
	50
	50

	II
	CN Kỹ thuật Cơ khí
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	25
	50
	50
	50

	2
	Công nghệ chế tạo dụng cụ
	25
	50
	50
	50

	3
	Công nghệ hàn
	25
	25
	25
	25

	4
	Cắt gọt kim loại
	25
	50
	50
	50

	5
	Bảo trì thiết bị cơ điện
	25
	50
	50
	50

	6
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	25
	50
	50
	50

	III
	CN Điện-Điện tử
	
	
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	25
	25
	25
	25

	2
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa
	25
	50
	50
	50

	3
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	25
	25
	25
	25

	4
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
	25
	25
	25
	25

	5
	Kỹ thuật đài trạm viễn thông
	25
	25
	25
	25

	6
	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến
	25
	25
	25
	25

	7
	Điện tử dân dụng
	25
	50
	50
	50

	8
	Điện tử công nghiệp
	25
	50
	50
	50

	9
	Điện dân dụng
	25
	50
	50
	50

	10
	Điện công nghiệp
	25
	50
	50
	50

	11
	Sửa chữa thiết bị tự động hóa
	25
	50
	50
	50

	12
	Lắp đặt điện công trình
	25
	25
	25
	25

	13
	Cơ điện tử
	25
	50
	50
	50

	14
	Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế
	25
	25
	25
	25

	IV
	CN Thông tin
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	25
	25
	25
	25

	2
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	25
	50
	50
	50

	3
	Tin học văn phòng
	25
	50
	50
	50

	4
	Quản trị mạng máy tính
	25
	25
	25
	25

	5
	Thiết kế đồ họa
	25
	25
	25
	25

	6
	Thiết kế trang Web
	25
	25
	25
	25

	7
	An ninh mạng
	25
	25
	25
	25

	V
	CN Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	25
	50
	50
	50

	2
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	25
	25
	25
	25

	3
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	25
	50
	50
	50

	4
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	25
	50
	50
	50

	VI
	CN May-Thời trang
	 
	 
	 
	 

	1
	Công nghệ may và thời trang
	25
	25
	25
	25

	2
	May thời trang
	25
	25
	25
	25

	3
	Thiết kế thời trang
	25
	25
	25
	25

	4
	Công nghệ may Veston
	25
	25
	25
	25

	5
	Kinh tế gia đình
	25
	25
	25
	25

	VII
	Tiếng Anh
	 
	 
	 
	 

	1
	Tiếng Anh
	25
	25
	25
	25

	2
	Phiên dịch tiếng Anh thương mại
	25
	25
	25
	25

	VIII
	Kinh tế
	 
	 
	 
	 

	1
	Kinh doanh thương mại  và dịch vụ
	25
	25
	25
	25

	2
	Marketing
	25
	25
	25
	25

	3
	Marketing thương mại
	25
	25
	25
	25

	4
	Nghiệp vụ bán hàng
	25
	25
	25
	25

	5
	Tài chính doanh nghiệp
	25
	25
	25
	25

	6
	Tài chính-Ngân hàng
	25
	25
	25
	25

	7
	Kế toán doanh nghiệp
	25
	25
	25
	25

	8
	Kế toán ngân hàng
	25
	25
	25
	25

	9
	Kiểm toán
	25
	25
	25
	25

	10
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	25
	25
	25
	25

	IX
	Kỹ thuật xây dựng
	25
	25
	25
	25

	 
	CỘNG B
	 1.500 
	 2.000 
	2.000 
	2.000 


Nguồn tuyển sinh cơ sở 1: Tuyển sinh học sinh phổ thông cả nước

3.2. Cơ sở 2: 
	STT
	Tên nghề  và trình độ đào tạo
	Bắt đầu tuyển sinh năm 2022
	Tên nghề  và trình độ đào tạo
	Dự kiến năm 2022

	A
	Cao đẳng 
	 B-Trung cấp 

	I
	CN Ô tô
	CN Kỹ thuật Ô tô

	1
	Sửa chữa máy tàu thủy
	25
	Sửa chữa máy tàu thủy
	25

	2
	
	
	Bảo trì và sữa chữa máy bay
	25

	II
	CN Kỹ thuật Cơ khí
	 
	CN Kỹ thuật Cơ khí
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	25
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	25

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	25
	Công nghệ chế tạo dụng cụ
	25

	3
	Cắt gọt kim loại
	25
	Cắt gọt kim loại
	25

	4
	Bảo trì thiết bị cơ điện
	25
	Bảo trì thiết bị cơ điện
	25

	5
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	25
	Bảo trì thiết bị Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp cơ điện
	25

	III
	CN Điện-Điện tử
	
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	25
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	25

	2
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa
	25
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa
	25

	3
	Điện tử dân dụng
	25
	Điện tử dân dụng
	25

	4
	Điện tử công nghiệp
	25
	Điện tử công nghiệp
	25

	5
	Điện dân dụng
	25
	Điện dân dụng
	25

	6
	Điện công nghiệp
	25
	Điện công nghiệp
	25

	IV
	CN Thông tin
	 
	CN Thông tin
	 

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	25
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	25

	2
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	25
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	25

	V
	CN Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh
	 
	CN Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh
	 

	1
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	25
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	25

	2
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	25
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	25

	3
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	25
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	25

	VI
	CN May- Thời trang
	 
	CN May- Thời trang
	 

	1
	May thời trang
	25
	Công nghệ may và thời trang
	25

	2
	Thiết kế thời trang
	25
	
	

	VII
	Tiếng Anh
	 
	Tiếng Anh
	 

	1
	Tiếng Anh
	25
	Tiếng Anh
	25

	
	CỘNG A
	     500
	CỘNG B
	500


Nguồn tuyển sinh tại phân hiệu Củ Chi: Tuyển sinh học sinh phổ thông cả nước.
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